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ĐÈ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần bằng tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác -  Lênin (Dùng cho khối 

không chuyên lý luận chính trị)

Tên học phần bằng tiếng Anh: Marxism Political Econoiny

Mã học phần: KTO1011

Loại môn học: Khoa học Mác - Lênin

Sổ tín c h ỉ : 2 tín chỉ (trong đó 1 tín chỉ lý thuyết, 0,75 ín chỉ thực hành, 0,25 tín chi 

tự học).

Sổ tiết học: 45 tiết (trong đó 15 tiết lý thuyết, 22.5 tiết thực hành, 22.5 tiết tự học) 

Số tiết học cá nhân: 55 tiết (trong đó 35,5 tiết lý thuyết; 13 tiết thực hành, 6,5 tiết

tự học.

Loại học phần: Bắt buộc

Nơi tiến hành môn học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Thời gian học: Học kỳ 2

Môn học tiên quyết: Triêt học Mác — Lênin (Dành cho khối không chuyên lý luận 

chính trị.

Các yêu cầu khác đối với học phần: phòng học có máy chiếu, thư viện có đầy đủ 

các học liệu liên quan đến học phần.

Bộ môn/Khoa phụ trách: Khoa Kinh tế chính trị/bộ môn kinh tế chính trị 

Văn phòng khoa: Phòng 705 nhà A I, Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Người phụ trách: TS. Nguyễn Thị Khuyên 

ĐT: 0972014626; Email: nguyenkhuyenajc@gmail.com 

Các giảng viên tham gia giảng dạy:

1 ThS. Vũ Việt Phương

Điện thoại: 0989.647.161, email: vuvietphuongajc@gmail.com

2. TS. Nguyễn Thị Kim Thu,

mailto:nguyenkhuyenajc@gmail.com
mailto:vuvietphuongajc@gmail.com


ĐT: 0989063770 Email: kimthuktct2@.gmail.com

3. TS. Trần Thị Ngọc Minh,

ĐT: 0915021246 Email: phuongbinh788007@gmail.com

4. Ths. Lê Thị Hiên,

ĐT: 0987228155 Email: thuanhienl l@gmail.com

5. Ths. Ngô Thị Thu Hà,

ĐT: 0912225877 Email: ntthal208@gmail.com

6. TS. Nguyễn Hồng Lâm,

ĐT: 0988775796 Email: honglamhcma@gmail.com 

2. Mục tiêu của học phần

2.1. Mục tiêu chung

Sau khi kết thúc học phần người học có những kiến thức cốt lõi về kinh tế chính trị 

Mác -  Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới; Có kỳ năng tư duy, 

kỹ năng vận dụng lý luận kinh tế để phân tích các quan hệ kinh tể; Có ý thức trách nhiệm 

phù hợp khi tham gia hệ thống kinh tế xã hội sau khi tốt nghiệp đại học

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Kiến thức: Nắm được các khái niệm, phạm trù, quy luật kinh tế cơ bản cảu KTCT 

Mác - LêNin Vận dụng lý luận kinh tế chính trị Mác -  Lênin để lý giải cơ sở khoa học 

của chủ trương, đường lối và chính sách phát triển kinh tế và thực tiễn phát triến kinh tế 

xà hội hiện nay.

- Kỹ năng: Sinh viên có được kỳ năng tự học, tự nghiên cứu về các vấn đề kinh tế 

chính trị; Kỹ năng làm việc nhóm, thực hiện nghiên cứu nhở về kinh tế chính trị, viết báo 

khoa học về các vấn đề kinh tế chính trị. Hình thành kỳ năng vận dụng lýluận vào thực 

tiễn, để nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn kinh tế.

- Mức tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có được lối sống tích cực, có trách nhiệm, 

có động lực trong học tập và với xã hội ở hiện tại và tương lai.

3. Chuẩn đầu của ra học phần

STT Phương pháp Hình thức

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs) dạy - học KTĐG
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CL01 Nêu được các khái niệm, phạm trù, quy luật 

kinh tế cơ bản của kinh tế chính trị Mác -  

Lênin.

Thuyết trình, 

nêu vấn đề, 

tranh biện, thảo 

luận nhóm, dạy 

học thông qua 

dự án

Vấn đáp 

Bài tập 

nhóm 

Làm dự án 

Kiêm tra 

Trắc 

nghiệm 

Viết luận

CL02 Phân tích được quan hệ kinh tế giữa con người 

với con người trong sản xuất và trao đổi hàng 

hóa, dịch vụ và các vấn đề kinh tế chính trị 

của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Thuyết trình, 

nêu vấn đề, 

tranh biện, tháo 

luận nhóm, dạy 

học thông qua 

dự án

Vấn đáp 

Bài tập 

nhóm 

Làm dự án 

Kiểm tra 

Trắc 

nghiệm 

Viết luận

CL03: Vận dụng lý luận kinh tế chính trị Mác -  

Lênin để lý giải cơ sở khoa học của chủ 

trương, đường lối và chính sách phát triển 

kinh tế và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội 

hiện nay.

Thuyết trình, 

nêu vấn đề, 

tranh biện, thảo 

luận nhóm, dạy 

học thông qua 

dự án

Vấn đáp 

Bài tập 

nhóm 

Làm dự án 

Kiêm tra 

Trắc 

nghiệm 

Viết luận

CL04: Sinh viên có được kỹ năng tự học, tự nghiên 

cứu về các vấn đề kinh tế chính trị; Kỳ năng 

làm việc nhóm, thực hiện nghiên cứu nhỏ về 

kinh tế chính trị, viết báo khoa học về các vấn 

đề kinh tế chính trị. Hình thành kỳ năng vận

Thuyết trình, 

nêu vấn đề, 

tranh biện, thảo 

luận nhóm, dạy 

học thông qua

Vấn đáp 

Bài tập 

nhóm 

Làm dự án 

Kiểm tra
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dụng lý luận vào thực tiễn, đế nâng cao hiệu 

quả hoạt động thực tiễn kinh tế.

dự án Trắc 

nghiệm 

Viết luận

CL05: Sinh viên có được lối sồng tích cực, có trách 

nhiệm, có động lực trong học tập và với xã hội 

ở hiện tại và tương lai.

Thuyết trình, 

nêu vấn đề, 

tranh biện, thảo 

luận nhóm, dạy 

học thông qua 

dự án

Vấn đáp 

Bài tập 

nhóm 

Làm dự án 

Kiêm tra 

Trắc 

nghiệm 

Viết luận

4. Nội dung học phần và lịch trình giảng dạy

TT T n ÀTuân Nội dung

Số tiết

Tự

học

CĐR

học

phần

(CLOs)

Lý thuyẻt Thực hành

Trực

tiếp

Trực

tuyến

Tại

phòng

lý
thuyết

Tại

phòng

thực

hành

Thực

địa/

trực

tuyến

1

Chương 1: Đối 

tượng, phương 

pháp, chức năng cùa 

KTCT Mác Lênin;

2.5 2.5 5 1,2,3

1.1 Khái quát sự hình 

thành và phát triền của 

KTCT Mac -  Lênin

1 1 2

1.2 Đổi tượng, mục 

đích và phương pháp 

nghiên cứu của KTCT

1 1 2
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Mác-Lênin

1.3 Chức năng của 

KTCT Mác-Lênin

0.5 0.5 1

2

Chương 2:Hàng hóa, 

thị trường và vai trò 

của các chủ thể tham 

gia thị trường

2.5 5 5 1,2,3,4,5

2.1 Lý luận của c. Mác 

về sản xuất hàng hóa 

và hàng hóa

1 2 2

2.2 Thị trường và nền 

kinh tế thị trường

1 2 0L,

2.3 Vai trò của một số 

chủ thể tham gia thị 

trường

0.5 1 1

3

Chương 3: Sản xuất 

giá trị thặng dư trong 

nền KTTT

2.5 7.5 5 1,2,3,4,5

3.1 Lv luận của c. Mác 

về giá trị thặng dư

1 2.5 2

3.2 Tích lũy tư bản 1 2.5 2

3.3 Các hình thức biểu 

hiện của GTTD trong 

nềnK T ÌT

0.5 2.5 1

4
Chương 4: Cạnh 

tranh và độc quyền

2.5 2.5 2.5 1,2,3.4,5
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trong nền kinh tế thị 

trường

4.1 Cạnh tranh ở cấp 

độ độc quyền trong 

nền KTTT

1 1 1

4.2 Lý luận của V.I. 

Leenin về các đặc 

điếm kinh tế của độc 

quyền và độc quyền 

nhà nước trong nền 

KTTT TBCN

1 1 1

4.2 Biêu hiện mới của 

độc quyền, độc quyền 

nhà nước trong điều 

kiện hiện nay; vai trò 

lịch sử của CNTB

0.5 0.5 0.5

5

Chưoiig 5: Kinh tế thị 

trường định hưÓTig 

xã hội chủ nghĩa và 

các quan hệ lợi ích ở

VN

2.5 2.5 2.5 1,2,3,4,5

5.1 KTTT định hướng 

XHCN ở VN
1 1 1

5.2 Hoàn thỉện thể chế 

KTTT định hướng 

XHCN ở Việt Nam

1 1 1

5.3 Các quan hệ lợi ích 0.5 0.5 0.5
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ở Việt Nam

6

Chu ong 6: Công 

nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập kinh 

tế quốc tế ở Việt Nam

2.5 2.5 2.5 1,2,3,4,5

6.1 Công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa ở Việt 

Nam

1.5 1.5 1.5

6.2 Hội nhập kinh tế 

quốc tế của Việt Nam

1 1 1

5. Ma trận liên kêt giữa nội dung chuân đâu ra học phân vói chuân đâu ra chuông 

trình đào tạo

C L O s PL O s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C L O l 5 3 4

C L 0 2 5 3 4

C L 0 3 5 3 4

C L 0 4 5 3 4

C L 0 5 5 ỏ 4

T ố n g  h ợ p  h ọ c  p h ầ n 5 3 4

6. Phuong pháp dạy

6.1. Các phương pháp dạy

Thuyết trình, nêu vấn đề, tranh biện, thảo luận nhóm, dạy học thông qua dự án

6.2. Ma trận giữa phương pháp dạy vói chuẩn đầu ra của học phân

Phuong pháp dạy CLOs

(1) (2) (3) (4) (5)

Thuyết trình, nêu vấn đề, 

tranh biện
X X
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Thảo luận nhóm X X

Dạy học thông qua dự án X X

7. Phương pháp học

Ma trận giữa phương pháp học vói chuẩn đầu ra của học phần

Phương pháp học CLOs

(1) (2) (3) (4) (5)

Nghe, ghi chép, đặt câu 

hỏi
X X X

Tranh biện, thảo luận, 

làm việc nhóm
X X X X

Làm dự án X X

8. Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Quy định về kiểm tra, đánh giá/ thi kết thúc học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin

Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 

0 đến 10), làm tròn đến một chừ số thập phân. Điểm học phần được làm tròn đến một chừ 

số thập phân, được chuyển thành thang điểm 4 và điếm chừ theo quy định tại điều 12; 

điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung năm học và điếm trung bình chung 

tích luỹ được tính theo công thức và cách thức quy định tại Điều 15 Quy định đào tạo 

trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 1111/QĐ- 

HVBCTT-ĐT ngày 12/3/2022 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

- Hình thức kiểm tra đánh giá học phần: sử dụng kết họp nhiều hình thức kiểm tra đánh

giá:
Trực tiếp Trực tuyển (tôi đa 30%)

T

T

Tên

học
phần

Tự

luận

Trắc

nghiệm

Tự
luận
+
Trắc

nghi

ệm

Tự

luận,

trắc

nghiệm, 

vấn đáp

Vấn

đáp

Tiểu

luận

Bài

tập

lớn

Tác

phẩ
Tự

luận

Trắc

nghiệ

Tụ

luận +

Trắc

nghiệ

Tụ
luận,

trắc

nghiệ

m, vấn 

dáp

Vấn

đáp

Tiểu

luận

Bài

tập

l(V n

T ác 

phẩ
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Trực tiếp Trực tuyến (tối đa 30%)

Tên
T

hoc
T

phần
Tụ

iuận
Trắc

nghiệm

Tự

luận
+

Trắc
nghi
ệm

Tự 

luận, 

trắc 

nghiệm, 
vấn đáp

Vấn

đáp

Tiểu

luận

Bài

tập

lớn

Tác

phẩ
m

Tự

luận

Trắc

nghiệ

m

Tụ

luận + 

Trắc 

nghiệ 

m

Tự

luận,

trắc

nghiệ

m, vấn 

đáp

Vấn

đáp

Tiễu

luận

Bài

tập

lớn

Tác

phẩ
m

1

K in h

t ế

c h ín h

trị

M á c

L ê n in

X X X X X X X X

- Quy định về trọng số điểm; về hình thức thi/kiểm tra, đánh giá,....

Thành phần đánh giá Hình thức đánh giá Trọng số CLOs

Đánh giá quá trình Điếm danh

Phát biểu xây dựng bài 

Thuyết trình nhóm

Trình bày dự án

Bài tập tự học

20% 1,2,3,4,5

Đánh giá giữa kỳ Bài kiếm tra trắc nghiệm, tự luận 

Thuyết trình nhóm 

Bài tập tự học

30% 1,2,3,4,5

Đánh giá cuối kỳ Bài thi viết 50% 1,2,3,4,5

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Giờ lý thuyết: Tham gia trên 80% thời lượng lý thuyết. Tích cực tham gia chuẩn bị bài, 

tập trung nghiêm túc nghe giảng, ghi chép bài, đặt câu hỏi. Thực hiện đúng nội quy học 

tập của Học viện.

- Giờ thực hành: Tham gia 100% giờ thực hành. Nộp báo cáo đúng hạn.
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- Giờ tự học, giờ học cá nhân: thực hiện đầy đủ 100% giờ tự học và giờ học cá nhân: 

Nghiên cứu tài liệu, quan sát thực tiễn, soạn bài, củng cố kiến thức, nộp bài tập tự học 

đúng quy định, thời gian.

10. Học liệu

10.1. Học liệu bắt buộc

1. Bộ giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình kinh tế chính trị Mác -  Lênin (Dành cho bậc 

Đại học hệ không chuyên Lý luận chính trị), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

10.2. Học liệu tham khảo

1. Nguyễn Thanh Loan, Nguyễn Thị Khuyên, Vũ Thị Kim Thanh, Đặng Hương Giang 

(Đồng chủ biên) (2022), Hướng dẫn ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác — Lênin, NXB 

Chính trị Quốc gia Sự thật.

2. Ngô Văn Lương, Vũ, Xuân Lai (Đồng chủ biên) (2005), Kinh tế chính trị Mác-Lênin: 

phần Kinh tế tư bản chủ nghĩa, NXB Chính trị quốc gia.

Phạm Minh Sơn

ĐỐC PHÓ TRƯỞNG KHOA 

TS. Nguyễn Thị Khuycn

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Thị Khuyên
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